
STT
Họ và tên người hành nghề 

KBCB*
Số chứng chỉ hành nghề

Phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn** 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

(ghi cụ thể thời gian làm việc)

Vị trí chuyên môn

(ghi cụ thể chức 

danh, vị trí chuyên 

môn được phân 

công đảm nhiệm)

Thông tin đăng ký hành 

nghề tại các cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh khác 

(nếu có) (ghi cụ thể thời 

gian, địa điểm, vị trí 

chuyên môn của người 

hành nghề)

1 Lê Phước Nin
002674/BĐ-CCHN, cấp 

ngày 18/12/2013

Khám và điều trị bệnh 

bằng YHCT

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Bác sỹ YHCT, 

Giám đốc Bệnh 

viện YHCT & 

PHCN

2 Võ Ngọc Phải

000340/BĐ-CCHN, cấp 

ngày 03/4/2012; 761/QĐ-

SYT, cấp ngày 18/05/2017

Khám và điều trị bệnh 

bằng YHCT; Phục hồi 

chức năng.

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Bác sỹ KBC 

YHCT, PHCN; Phó 

Giám đốc Bệnh 

viện YHCT & 

PHCN

02B Trần Phú, Thị trấn 

Phù Cát, Huyện Phù Cát, 

tỉnh Bình Định. Thời 

gian ngoài giờ hành 

chính. Vị trí: Bác sỹ Điều 

trị

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________________________________

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ 

TẠI BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG BÌNH ĐỊNH
____________________________________

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:   BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

2. Địa chỉ: Tổ 5, KV5, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Sáng 7h00 - 11h30; Chiều 13h30 - 17h00; Từ thứ 2 đến thứ 6; Tham gia trực 24/24

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 



3 Võ Văn Phúc

000928/BĐ-CCHN, cấp 

ngày 08/07/2013; 533/QĐ-

SYT, cấp ngày 

08/04/2019; CC-

1210/A012-SĐH, cấp 

ngày15/11/2018

Khám và điều trị bệnh 

Nội tổng hợp;  Bác sỹ 

chuyên khoa phục hồi 

chức năng; Điện tâm đồ 

cơ bản và nâng cao

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Bác sỹ KCB Nội 

tổng hợp, PHCN, 

Điện tim; Phó Giám 

đốc Bệnh viện 

YHCT & PHCN

4 Trần Văn Thạnh
002676/BĐ-CCHN, cấp 

ngày 18/12/2013

Khám và điều trị bệnh 

bằng YHCT

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Bác sỹ KCB 

YHCT; Trưởng 

phòng KHTH - Chỉ 

đạo tuyến

5 Hồ Văn Nhung

002677/BĐ-CCHN, cấp 

ngày 18/12/2013; 

QĐ số: 3645/QĐ-SYT, 

cấp ngày 27/12/2018

Tiêm (chích), thay băng, 

đếm mạch, đo nhiệt độ, 

huyết áp; Thực hiện theo 

chức năng nhiệm vụ của 

Điều Dưỡng quy định tại 

Thông tư liên tích số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Điều dưỡng viên,  

phòng KHTH - Chỉ 

đạo tuyến

6 Huỳnh Lê Đức Thịnh
0004546/BĐ-CCHN, cấp 

ngày 21/04/2015

Khám và điều trị bệnh 

bằng YHCT

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Y sỹ YHCT,  phòng 

KHTH - Chỉ đạo 

tuyến

7 Lê Ngọc Bảo

005461/BĐ-CCHN, cấp 

ngày 21/04/2017; 

07PHCN1/A105/CC-

ĐTNNL, cấp 

ngày18/10/2019

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng y học cổ truyền; 

phục hồi chức năng

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Bác sỹ KCB 

YHCT, PHCN;  

phòng KHTH - Chỉ 

đạo tuyến, Khoa 

Nội Nhi

8 Nguyễn Thu
0003059/BĐ-CCHN, cấp 

ngày 07/01/2014

Tiêm (chích), thay băng, 

đếm mạch, đo nhiệt độ, 

huyết áp

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Thạc sỹ điều 

dưỡng,  PTP, 

Phòng KHTH - Chỉ 

đạo tuyến



9 Nguyễn Thị Tuyết Trinh
002698/BĐ-CCHN, cấp 

ngày 08/02/2021

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Cử nhân điều 

dưỡng, Trưởng 

phòng điều dưỡng

10 Văn Công Minh

002716/BĐ-CCHN, cấp 

ngày 18/12/2013; 41/2010 - 

 B11, cấp ngày 17/09/2010

Khám và điều trị bệnh 

bằng YHCT;  Thực hành 

đọc điện tâm đồ & sơ bộ 

siêu âm tim mạch

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Bác sỹ KCB 

YHCT, Đọc điện 

tâm đồ; PTK khám 

bệnh đa khoa-Cấp 

cứu, Khoa cận lâm 

sàng

11 Lê Linh Ngọc
002708/BĐ-CCHN, cấp 

ngày 03/08/2020

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng y học cổ truyền

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Bác sỹ YHCT, 

Khoa khám bệnh đa 

khoa-Cấp cứu

12 Nguyễn Nguyên Việt
000465/BĐ-CCHN, cấp 

ngày 04/5/2012

Khám và điều trị bệnh 

bằng YHCT

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Lương y Khoa 

khám bệnh đa khoa-

Cấp cứu

13 Chu Thị Tâm
002707/BĐ-CCHN, cấp 

ngày 07/07/2020

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Điều dưỡng viên  

ĐDT Khoa khám 

bệnh đa khoa-Cấp 

cứu



14 Nguyễn Thị Thanh Vân
004933/BĐ-CCHN, cấp 

ngày 05/09/2022

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Điều dưỡng viên - 

Cao đẳng điều 

dưỡng, Khoa khám 

bệnh đa khoa-Cấp 

cứu

15 Lê Thị Ngọc Mai
005608/BĐ-CCHN, cấp 

ngày 21/8/2017

Thực hiện theo chức 

năng nhiệm vụ của Điều 

dưỡng quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015.

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Điều dưỡng viên 

Khoa khám bệnh đa 

khoa-Cấp cứu

16 Phạm Thị Thấm
001996/BĐ-CCHN, cấp 

ngày 21/11/2013

Tiêm (chích), thay băng, 

đếm mạch, đo nhiệt độ, 

huyết áp

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Cao Đẳng Điều 

dưỡng Khoa khám 

bệnh đa khoa-Cấp 

cứu

17 Lê Mộng Thảo Hà
006202/BĐ-CCHN, cấp 

ngày  19/9/2018

Thực hiện theo chức 

năng nhiệm vụ của Điều 

dưỡng quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015.

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Điều dưỡng viên 

Khoa Nội - Nhi

18 Thái Trần Minh Huy

000410/BĐ-CCHN, cấp 

ngày  03/04/2012; 26/2010 

- B11, cấp ngày 

17/09/2010

Khám và điều trị bệnh 

bằng YHCT;  Thực hành 

đọc điện tâm đồ & sơ bộ 

siêu âm tim mạch

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Bác sỹ KCB 

YHCT, Đọc điện 

tâm đồ; Trưởng 

khoa Nội 1, Khoa 

cân lâm sàng

19 Nguyễn Thị Hải Yến
007308/BĐ-CCHN, cấp 

ngày  17/03/2021

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng y học cổ truyền

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Bác sỹ KCB YHCT 

Khoa Nội 1



20 Trần Thị Duyên Hải
005435/BĐ-CCHN, cấp 

ngày  28/03/2017

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Bác sỹ KCB YHCT 

Khoa Nội 1

Phòng khám YHCT 

Nguyễn Tần, Tổ 5, Khu 

vực 5, Phường Nhơn 

Phú, Quy Nhơn, Bình 

Định. Thời gian ngoài 

giờ hành chính. Vị trí: 

Bác sỹ phụ trách chuyên 

môn

21 Nguyễn Thanh Thái Dương
006066/BĐ-CCHN, cấp 

ngày  22/06/2018

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng y học cổ truyền

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Bác sỹ KCB YHCT 

Khoa Nội 1

22 Nguyễn Thị Ngọc Diễm
006971/BĐ-CCHN, cấp 

ngày 26/5/2020

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng y học cổ truyền

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Bác sỹ KCB YHCT 

Khoa Nội 1

23 Huỳnh Thái Đạt

003061/BĐ-CCHN, cấp 

ngày 17/3/2021; 16-TL-

BM-TTPHCN-04-02-B24 

, cấp ngày 18/11/2022

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng y học cổ truyền; 

Phục hồi chức năng cơ 

bản

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Bác sỹ KCB 

YHCT, PHCN; 

Khoa Nội 1

24 Trần Thanh Phú

003052/BĐ-CCHN, cấp 

ngày 29/07/2022; 48-

2023/A063, cấp ngày 

17/01/2023

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y; Phục 

hồi chức năng chuyên 

nghành Vật lý trị liệu.

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Điều dưỡng viên - 

Cao đẳng điều 

dưỡng, Khoa Nội 1; 

Thực hiện dịch vụ 

kỹ thuật Vật lý trị 

liệu tại Bệnh viện.



25 Huỳnh Tuấn Vũ
0004627/BĐ-CCHN, cấp 

ngày 06/07/2015

Khám và điều trị bệnh 

bằng YHCT

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Y sĩ YHCT, Khoa 

Nội 1

26 Nguyễn Thị Diệu
002689/BĐ-CCHN, cấp 

ngày 18/12/2013

Khám và điều trị bệnh 

bằng YHCT

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Y sĩ YHCT,  ĐDT 

Khoa Nội 1

27 Trần Hoài Thương
002691/BĐ-CCHN, cấp 

ngày 18/12/2013

Khám và điều trị bệnh 

bằng YHCT

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Y sĩ YHCT, Khoa 

Nội 1

28 Nguyễn Thị Tuyết Trinh
004640/BĐ-CCHN, cấp 

ngày 01/12/2022

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Điều dưỡng viên - 

Cử nhân điều 

dưỡng , Khoa Nội 1

29 Nguyễn Thị Như Ý
004928/BĐ-CCHN, cấp 

ngày 29/07/2022

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Điều dưỡng viên - 

Cao đẳng điều 

dưỡng, Khoa Nội 1



30 Hồ Thị Ánh
005023/BĐ-CCHN, cấp 

ngày 04/07/2016

Thực hiện theo chức 

năng nhiệm vụ của Điều 

Dưỡng quy định tại 

Thông tư liên tích số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Điều dưỡng viên, 

Khoa Nội 1

31 Nguyễn Thị Thu Nga
006203/BĐ-CCHN, cấp 

ngày 19/09/2018

Thực hiện theo chức 

năng nhiệm vụ của Điều 

Dưỡng quy định tại 

Thông tư liên tích số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Điều dưỡng viên, 

Khoa Nội 1

32 Lê Thị Thu Bình
006427/BĐ-CCHN, cấp 

ngày 13/5/2019

Thực hiện theo chức 

năng nhiệm vụ của Điều 

Dưỡng quy định tại 

Thông tư liên tích số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Điều dưỡng viên, 

Khoa Nội 1

33 Trần Thị Lành
006631/BĐ-CCHN, cấp 

ngày 07/10/2019

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Điều dưỡng viên, 

Khoa Nội 1

34 Kiều Thị Thu Thúy
0004354/BĐ-CCHN, cấp 

ngày 16/12/2014

Tiêm (chích), thay băng, 

đếm mạch, đo nhiệt độ, 

huyết áp

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Cao đẳng điều 

dưỡng, Khoa Nội 1



35 Hà Diệu Hằng
005046/BĐ-CCHN, cấp 

ngày 29/07/2022

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Điều dưỡng viên - 

Cao đẳng điều 

dưỡng Khoa Nội 1

36 Ngô Kiều Phúc
007668/BĐ-CCHN, cấp 

ngày 05/09/2022

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Điều dưỡng viên - 

Cao đẳng điều 

dưỡng Khoa Nội 1

37 Trần Thị Hoàng Anh
002678/BĐ-CCHN, cấp 

ngày 18/12/2013

Khám và điều trị bệnh 

bằng YHCT

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Bác sỹ KCB YHCT 

Trưởng Khoa Nội 2

38 Nguyễn Tấn Đạt
005071/BĐ-CCHN, cấp 

ngày 10/8/2016

Khám bệnh, chữa bệnh  

Y học cổ truyền

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Bác sỹ KCB 

YHCT, Khoa Nội 2

39 Lê Khắc Duy

005970/BĐ-CCHN, cấp 

ngày 09/04/2018 

QĐ số: 2086/QĐ-SYT, 

cấp ngày 28/12/2020

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng y học cổ truyền; 

Chuyên khoa phục hồi 

chức năng

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Bác sỹ KCB 

YHCT, PHCN; 

Khoa Nội 2



40 Trần Trung Nam
006400/BĐ-CCHN, cấp 

ngày 05/04/2019

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng y học cổ truyền

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Bác sỹ KCB 

YHCT, Khoa Nội 2

41 Nguyễn Thị Thùy Trang
006938/BĐ-CCHN, cấp 

ngày 28/4/2020

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng y học cổ truyền

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Bác sỹ KCB 

YHCT, Khoa Nội 2

42 Nguyễn Văn Trung
002726/BĐ-CCHN, cấp 

ngày 18/12/2013

Khám và điều trị bệnh 

bằng YHCT

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Bác sỹ KCB 

YHCT, Khoa Nội 2

43 Nguyễn Thị Ngọc Hồng
006895/BĐ-CCHN, cấp 

ngày 16/4/2020

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng y học cổ truyền

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Bác sỹ KCB 

YHCT, Khoa Nội 2

44 Lê Thị Bích Giang
002694/BĐ-CCHN, cấp 

ngày 07/07/2020

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Điều dưỡng viên 

ĐDT Khoa Nội 2



45 Nguyễn Thị Kim Chi

004611/BĐ-CCHN, cấp 

ngày 07/02/2023;  32-

2023/A063, cấp ngày 

17/02/2023

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y; Phục 

hồi chức năng chuyên 

nghành Vật lý trị liệu.

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Điều dưỡng viên - 

Cử nhân điều 

dưỡng Khoa Nội 2; 

Thực hiện dịch vụ 

kỹ thuật Vật lý trị 

liệu tại Bệnh viện.

46 Nguyễn Thị Thỏa
      002829/BĐ-CCHN, 

cấp ngày 07/02/2023

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Điều dưỡng viên - 

Cử nhân điều 

dưỡng Khoa Nội 2

47 Nguyễn Châu Giang
006549/BĐ-CCHN, cấp 

ngày 09/8/2019

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Điều dưỡng viên 

Khoa Nội 2



48 Bùi Thị Hồng Diễm
003049/BĐ-CCHN, cấp 

ngày 11/07/2022

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Điều dưỡng viên - 

Cao đẳng điều 

dưỡng Khoa Nội 2

49 Nguyễn Xuân Như Quỳnh
004343/BĐ-CCHN, cấp 

ngày 19/07/2022

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Điều dưỡng viên - 

Cao đẳng điều 

dưỡng Khoa Nội 2

50 Nguyễn Thị Huỳnh Như
007646/BĐ-CCHN, cấp 

ngày 29/07/2022

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Điều dưỡng viên - 

Cao đẳng điều 

dưỡng Khoa Nội 2



51 Phạm Thị Hạ
006975/BĐ-CCHN, cấp 

ngày 05/6/2020

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Điều dưỡng viên 

Khoa Nội 2

52 Nguyễn Văn Dư
64/BĐ-CCHN, cấp ngày 

07/02/2012

Khám và điều trị bệnh 

bằng YHCT

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Bác sỹ KCB 

YHCT; P.Trưởng 

Khoa Nội Nhi

53 Ngô Thị Hồng Nhung
002679/BĐ-CCHN, cấp 

ngày 18/12/2013

Khám và điều trị bệnh 

bằng YHCT

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Bác sỹ KCB YHCT 

Khoa Nội Nhi

54 Lê Minh Ngọc Thiện
007305/BĐ-CCHN, cấp 

ngày 17/03/2021

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng y học cổ truyền

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Bác sỹ KCB YHCT 

Khoa Nội Nhi

55 Nguyễn Thanh Tùng
0004626/BĐ-CCHN, cấp 

ngày 06/07/2015

Khám và điều trị bệnh 

bằng YHCT

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Y sỹ YHCT  Khoa 

Nội Nhi

56 Võ Thị Hội
002699/BĐ-CCHN, cấp 

ngày 03/01/2020

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Điều dưỡng viên 

Trưởng Khoa Nội 

Nhi



57 Lê Thị Mai

005315/BĐ-CCHN, cấp 

ngày 27/12/2016; 44-

2023/A063, cấp ngày 

17/01/2023

Thực hiện theo chức 

năng nhiệm vụ của Điều 

Dưỡng quy định tại 

Thông tư liên tích số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015;  

Phục hồi chức năng 

chuyên nghành Vật lý trị 

liệu.

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Điều dưỡng viên 

Khoa Nội Nhi; 

Thực hiện dịch vụ 

kỹ thuật Vật lý trị 

liệu tại Bệnh viện.

58 Đỗ Thị Ca
006680/BĐ-CCHN, cấp 

ngày 03/12/2019

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Điều dưỡng viên 

Khoa Nội Nhi

59 Trần Thị Bảo Linh
005789/BĐ-CCHN, cấp 

ngày 24/12/2021

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Điều dưỡng viên 

Khoa Nội Nhi



60 Lê Thị Yến
006014/BĐ-CCHN, cấp 

ngày 08/05/2018

Thực hiện theo chức 

năng nhiệm vụ của Điều 

dưỡng quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Điều dưỡng viên 

Khoa Nội Nhi

61 Phan Ngọc Vinh

002715/BĐ-CCHN, cấp 

ngày 18/12/2013; 

54/2015/ĐHCK-

TTĐTTNCXH, cấp ngày  

03/02/2015; 822/GCN, 

cấp ngày 01/09/2009

Khám và điều trị bệnh 

bằng YHCT; Phục hồi 

chức năng; Siêu âm

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Bác sỹ KCB 

YHCT, PHCN, 

Siêu âm; Trưởng 

Khoa Y học cổ 

truyền

62 Đặng Quốc Tín
005995/BĐ-CCHN, cấp 

ngày 26/4/2018

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng y học cổ truyền

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Bác sỹ  KCB 

YHCT Khoa Y học 

cổ truyền

63 Huỳnh Kim Sỹ
005495/BĐ-CCHN, cấp 

ngày 08/5/2017

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Y sỹ Khoa Y học cổ 

truyền

64 Nguyễn Thị Hiền
002706/BĐ-CCHN, cấp 

ngày 18/12/2013

Khám và điều trị bệnh 

bằng YHCT

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Y sỹ YHCT Khoa 

Y học cổ truyền

65 Phan Thị Kim Chung

002351/BĐ-CCHN, cấp 

ngày 04/11/2022 

QĐ số: 530/QĐ-SYT, cấp 

ngày 13/04/2016

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y; Thực 

hiện các kỹ thuật về 

PHCN

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Điều dưỡng viên - 

Cử nhân điều 

dưỡng  Khoa Y học 

cổ truyền; Thực 

hiện các kỹ thuật về 

PHCN



66 Đặng Tấn Lai

005966/BĐ-CCHN, cấp 

ngày 09/04/2018  QĐ số: 

2085/QĐ-SYT, cấp ngày  

28/12/2020

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng y học cổ truyền; 

Chuyên khoa phục hồi 

chức năng

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Bác sỹ KCB 

YHCT, PHCN; 

PTK Khoa PHCN

67 Đặng Duy Linh
006329/BĐ-CCHN, cấp 

ngày 15/3/2019

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng y học cổ truyền

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Bác sỹ KCB YHCT 

Khoa PHCN

68 Lê Ngọc Thường
006881/BĐ-CCHN, cấp 

ngày 06/04/2020

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng y học cổ truyền

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Bác sỹ KCB YHCT 

Khoa PHCN

69 Phan Nguyên Toàn
002710/BĐ-CCHN, cấp 

ngày 11/07/2022

Kỹ thuật viên Kỹ thuật y 

học (Vật lý trị liệu)

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Kỹ thuật viên - Cử 

nhân Kỹ thuật y học  

 Khoa PHCN

70 Tạ Thị Ngọc Lan
002723/BĐ-CCHN, cấp 

ngày 07/7/2020

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Điều dưỡng viên  

Khoa PHCN

71 Nguyễn Thị Nụ

002701/BĐ-CCHN, cấp 

ngày 18/12/2013;

QĐ số: 3644/QĐ-SYT, 

cấp ngày 27/12/2018

Tiêm (chích), thay băng, 

đếm mạch, đo nhiệt độ, 

huyết áp;  Thực hiện 

theo chức năng nhiệm 

vụ của Điều Dưỡng quy 

định tại Thông tư liên 

tích số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Điều dưỡng viên  

Khoa PHCN



72 Nguyễn Thị Nga
005432/BĐ-CCHN, cấp 

ngày 28/03/2017

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng y học cổ truyền

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Y sỹ Khoa PHCN

73 Nguyễn Thị Thu Sang
    004718/BĐ-CCHN, cấp 

ngày 28/12/2022

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Điều dưỡng viên  

Khoa PHCN

74 Nguyễn Anh
002696/BĐ-CCHN, cấp 

ngày 11/07/2022

Kỹ thuật viên Kỹ thuật 

phục hồi chức năng

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Kỹ thuật viên - Cử 

nhân Kỹ thuật phục 

hồi chức năng  

Khoa PHCN

75 Lưu Thị Thanh Thao
0004631/BĐ-CCHN, cấp 

ngày 06/07/2015

Vật lý trị liệu phục hồi 

chức năng

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Cử nhân Vật lý trị 

liệu  Khoa PHCN

76 Nguyễn Thị Kim Lan

0004646/BĐ-CCHN, cấp 

ngày 06/7/2015; 

3297/2021/CC-

ĐTLT/A014, cấp ngày 

28/06/2021

Vật lý trị liệu phục hồi 

chức năng; Ngôn ngữ trị 

liệu nhi

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Cử nhân Vật lý trị 

liệu, kiêm nhiệm 

thực hiện kỹ thuật 

ngôn ngữ trị liệu 

nhi.  Khoa PHCN

77 Nguyễn Thị Hoài Vân
002713/BĐ-CCHN, cấp 

ngày 18/12/2013

Vật lý trị liệu phục hồi 

chức năng

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

KTV vật lý trị liệu 

PHCN  Khoa PHCN

78 Trần Thị Học
002700/BĐ-CCHN, cấp 

ngày 18/12/2013

Vật lý trị liệu phục hồi 

chức năng

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

KTV vật lý trị liệu 

PHCN  Khoa PHCN



79 Dương Thị Hiếu Hạnh
002704/BĐ-CCHN, cấp 

ngày 18/12/2013

Vật lý trị liệu phục hồi 

chức năng

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

KTV vật lý trị liệu 

PHCN  Khoa PHCN

80 Nguyễn Thị Kim Tiền

002711/BĐ-CCHN, cấp 

ngày 18/12/2013; 

0159/2020/A012-CC-

SĐH, cấp ngày 31/12/2020

Vật lý trị liệu phục hồi 

chức năng; Hoạt động trị 

liệu

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

KTV vật lý trị liệu 

PHCN  Khoa PHCN

81 Lê Thị Hồng Thắm
0004628/BĐ-CCHN, cấp 

ngày 06/07/2015

Vật lý trị liệu phục hồi 

chức năng

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

KTV Vật lý trị liệu 

Khoa PHCN

82 Phạm Lê Hoài Thu
005332/BĐ-CCHN, cấp 

ngày 23/01/2017

Kỹ thuật viên Vật lý trị 

liệu - Phục hồi chức năng

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Kỹ thuật viên Khoa 

PHCN

83 Võ Thị Kim Quế
0004365/BĐ-CCHN, cấp 

ngày 15/01/2015

Vật lý trị liệu phục hồi 

chức năng

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

KTV vật lý trị liệu 

PHCN  Khoa PHCN

84 Nguyễn Thị Viên
000821/BĐ-CCHN, cấp 

ngày 05/09/2022

Kỹ thuật viên Kỹ thuật 

vật lý trị liệu và phục hồi 

chức năng

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Kỹ thuật viên - Cao 

đẳng kỹ thuật 

VLTL & PHCN 

Khoa PHCN

85 Bùi Thị Trúc Ly
006263/BĐ-CCHN, cấp 

ngày 11/12/2018

Kỹ thuật viên Phục hồi 

chức năng

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Kỹ thuật viên Khoa 

PHCN

86 Lê Văn Trọng
005446/BĐ-CCHN, cấp 

ngày 21/04/2017

Kỹ thuật viên Vật lý trị 

liệu - Phục hồi chức năng

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Kỹ thuật viên Khoa 

PHCN

87 Phan Công Hồng
005056/BĐ-CCHN, cấp 

ngày 29/07/2022

Kỹ thuật viên Kỹ thuật 

phục hồi chức năng

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Kỹ thuật viên - Cử 

nhân Kỹ thuật phục 

hồi chức năng  

Khoa PHCN



88 Trần Thị Đua
004082/BĐ-CCHN, cấp 

ngày 29/07/2022

Kỹ thuật viên Kỹ thuật 

vật lý trị liệu và phục hồi 

chức năng

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Kỹ thuật viên - Cao 

đẳng kỹ thuật 

VLTL & PHCN 

Khoa PHCN

89 Đinh Thị Mỹ Nương
003058/BĐ-CCHN, cấp 

ngày 29/07/2022

Kỹ thuật viên Kỹ thuật 

vật lý trị liệu và phục hồi 

chức năng

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Kỹ thuật viên - Cao 

đẳng kỹ thuật 

VLTL & PHCN 

Khoa PHCN

90 Võ Thị Tùng Vy

006792/BĐ-CCHN, cấp 

ngày 21/01/2020; 

036/2023/A012-CC-SĐH, 

cấp ngày 16/02/2023

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng y học cổ truyền;  

Bồi dưỡng kiến thức kỹ 

thuật Phục hồi chức 

năng - Chuyên ngành 

hoạt động trị liệu

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Y sỹ Khoa PHCN; 

Thực hiện dịch vụ 

kỹ thuật Hoạt động 

trị liệu.

91 Phan Thị Điệp

003050/BĐ-CCHN, cấp 

ngày 29/07/2022; 

002/2023/A012-CC-SĐH, 

cấp ngày 16/02/2023

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y; Bồi 

dưỡng kiến thức kỹ thuật 

Phục hồi chức năng - 

Chuyên ngành hoạt động 

trị liệu

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Điều dưỡng viên - 

Cao đẳng điều 

dưỡng Khoa 

PHCN;  Thực hiện 

dịch vụ kỹ thuật 

Hoạt động trị liệu.



92 Hoàng Hoa Thủy

003055/BĐ-CCHN, cấp 

ngày 29/07/2022;  23-

2023/A063, cấp ngày 

17/01/2023

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y; Phục 

hồi chức năng chuyên 

nghành Ngôn ngữ trị liệu

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Điều dưỡng viên - 

Cao đẳng điều 

dưỡng Khoa 

PHCN;  Thực hiện 

dịch vụ kỹ thuật 

Ngôn ngữ trị liệu 

tại Bệnh viện.

93 Nguyễn Văn Khoa

006529/BĐ-CCHN, cấp 

ngày 19/7/2019; 

005151/A002/CC-ĐTNL, 

cấp ngày 15/11/2018

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng y học cổ truyền; 

Siêu âm

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Bác sỹ KCB 

YHCT, Siêu âm; 

PTK Ngoại phụ

94 Đào Thị Nhi
005951/BĐ-CCHN, cấp 

ngày 09/04/2018

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng y học cổ truyền

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Bác sỹ KCB YHCT 

Khoa Ngoại phụ

95 Hồ Thị Xuân Hồng

005948/BĐ-CCHN, cấp 

ngày 09/4/2018; 

002201/A002/CC-ĐTNL, 

cấp ngày 07/11/2017

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng y học cổ truyền; 

Siêu âm

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Bác sỹ KCB 

YHCT, Siêu âm; 

Khoa Ngoại phụ

96
Võ Huỳnh Kiều Mỹ Bích 

Liên

002683/BĐ-CCHN, cấp 

ngày 18/12/2013

Tiêm (chích), thay băng, 

đếm mạch, đo nhiệt độ, 

huyết áp

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Điều dưỡng trung 

học Khoa Ngoại phụ

97 Lê Thị Lợi
002709/BĐ-CCHN, cấp 

ngày 18/12/2013
Khám thai, đỡ đẻ thường

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Nữ hộ sinh trung 

học Khoa Ngoại phụ



98 Trương Thị Liễu
002684/BĐ-CCHN, cấp 

ngày 18/12/2013

Khám và điều trị bệnh 

bằng YHCT

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Y sỹ YHCT Khoa 

Ngoại Phụ

99 Nguyễn Thị Kiều Nhi
005475/BĐ-CCHN, cấp 

ngày 14/10/2022

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Điều dưỡng viên - 

Cao đẳng điều 

dưỡng Khoa Ngoại 

Phụ

100 Đoàn Đăng Việt
000752/BĐ-CCHN, cấp 

ngày 27/11/2012
Xét nghiệm

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Thạc sỹ sinh học 

Trưởng Khoa Cận 

lâm sàng

Phòng Xét nghiệm Y 

Khoa Minh Tâm 37 Phó 

Đức Chính, Phường Lê 

Hồng Phong, Tp.Quy 

Nhơn, Bình Định. Thời 

gian: Ngoài giờ hành 

chính. Vị trí: Xét nghiệm

101 Hồ Lê Oanh
006589/BĐ-CCHN, cấp 

ngày 05/9/2019

Xquang; Siêu âm tổng 

quát

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Bác sỹ Chẩn đoán 

hình ảnh Khoa Cận 

lâm sàng

102 Huỳnh Văn Tin
002724/BĐ-CCHN, cấp 

ngày 14/06/2021
Kỹ thuật hình ảnh y học

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Kỹ thuật viên Khoa 

Cận lâm sàng

437 Nguyễn Thái Học, 

Tp Quy Nhơn, Bình 

Định. Thời gian: Ngoài 

giờ hành chính. Vị trí : 

KTV X-quang

103 Nguyễn Thị Thủy
002721/BĐ-CCHN, cấp 

ngày 11/07/2022
Chuyên khoa xét nghiệm

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Kỹ thuật viên - Cử 

nhân Kỹ thuật xét 

nghiệm y học Khoa 

Cận lâm sàng



104 Phạm Thị Mỹ
002725/BĐ-CCHN, cấp 

ngày 18/12/2013

Tiêm (chích), thay băng, 

đếm mạch, đo nhiệt độ, 

huyết áp

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Điều dưỡng trung 

học Khoa Cận lâm 

sàng

105 Lê Công Thiện
0004339/BĐ-CCHN, cấp 

ngày 16/12/2014
Chẩn đoán hình ảnh

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

KTV cao đẳng hình 

ảnh y học Khoa 

Cận lâm sàng

106 Trần Thị Thu Thủy
002722/BĐ-CCHN, cấp 

ngày 18/12/2013
Xét nghiệm

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

KTV xét nghiệm 

Khoa Cận lâm sàng

107 Võ Thu Thảo
006093/BĐ-CCHN, cấp 

ngày 12/7/2018
Chuyên khoa xét nghiệm

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Kỹ thuật viên Khoa 

Cận lâm sàng

Phòng xét nghiệm Bảo 

Đảm, 546 Tây Sơn, 

Phường Quang Trung, 

Tp.Quy Nhơn, Bình 

Định.Thời gian: Ngoài 

giờ hành chính. Vị trí: 

KTV xét nghiệm

108 Nguyễn Minh Chánh
0003411/BĐ-CCHN, cấp 

ngày 05/05/2014
Xét nghiệm

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

KTV xét nghiệm 

Khoa Cận lâm sàng

109 Huỳnh Thị Bích Nga
002824/BĐ-CCHN, cấp 

ngày 23/12/2013
Xét nghiệm

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

KTV xét nghiệm 

Khoa Cận lâm sàng

110 Võ Hùng Mạnh
221/CCHN-D-SYT-BD, 

cấp ngày 10/01/2018

Bán lẻ thuốc, Người 

chịu trách nhiệm chuyên 

môn về dược của nhà 

thuốc, quầy thuốc

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Dược sỹ đại học 

Trưởng Khoa Dược

Nhà thuốc Thanh Xuân 

2, 72 Quang Trung, Thị 

xã An Nhơn, Bình Định. 

Thời gian ngoài giờ hành 

chính. Vị trí: phụ trách 

111 Nguyễn Nữ Ngọc Lâm
611/BĐ-CCHND, cấp 

ngày 08/10/2015
Nhà thuốc, Quầy thuốc,

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Dược sỹ đại học 

Khoa Dược

Nhà thuốc Hòa Nam, 138 

Hàm Nghi, Quy Nhơn, 

Bình Định. Thời gian 

ngoài giờ hành chính. Vị 

trí: phụ trách chuyên 

môn nhà thuốc



112 Nguyễn Thị Thanh Nhã
267/BĐ-CCHND, cấp 

ngày 01/04/2014

Hợp tác xã, hộ kinh 

doanh cá thể sản xuất, 

buôn bán dược liệu, 

thuốc đông y, thuốc từ 

dược liệu; sơ sở bán lẻ 

thuốc chuyên bán thuốc 

đông y, thuốc từ dược 

liệu.

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Dược sỹ trung học 

Khoa Dược

113 Phan Thị Chí Định
263/BĐ-CCHND, cấp 

ngày 01/04/2014

Quầy thuốc, Đại lý bán 

thuốc của doanh nghiệp, 

Tủ thuốc của trạm y tế.

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Dược sỹ trung học 

Khoa Dược

114 Đỗ Đình Ngọc Duẩn
262/BĐ-CCHND, cấp 

ngày 01/04/2014

Hợp tác xã, hộ kinh 

doanh cá thể sản xuất, 

buôn bán dược liệu, 

thuốc đông y, thuốc từ 

dược liệu; sơ sở bán lẻ 

thuốc chuyên bán thuốc 

đông y, thuốc từ dược 

liệu.

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Dược sỹ trung học 

Khoa Dược

115 Trần Thị Nguyễn Oanh
268/BĐ-CCHND, cấp 

ngày 01/04/2014

Hợp tác xã, hộ kinh 

doanh cá thể sản xuất, 

buôn bán dược liệu, 

thuốc đông y, thuốc từ 

dược liệu; sơ sở bán lẻ 

thuốc chuyên bán thuốc 

đông y, thuốc từ dược 

liệu.

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Dược sỹ trung học 

Khoa Dược

116 Nguyễn Thị Xuân Hiền
850/BĐ-CCHND, cấp 

ngày 30/12/2016

Quầy thuốc, Đại lý bán 

thuốc của doanh nghiệp, 

Tủ thuốc của trạm y tế

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Dược sỹ trung học 

Khoa Dược

117 Đoàn Thị Diệu
678/CCHN-D-SYT-BĐ, 

cấp ngày 28/8/2019

Bán lẻ thuốc, Người 

chịu trách nhiệm chuyên 

môn về dược của nhà 

thuốc, quầy thuốc

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Dược sỹ đại học 

Khoa Dược

Nhà thuốc Bình An, 210 

Tây Sơn, Phường 

Nguyễn Văn Cừ, Tp Quy 

Nhơn. Thời gian ngoài 

giờ hành chính. Vị trí: 

phụ trách chuyên môn 

nhà thuốc



118 Ngô Thị Mỹ
947/CCHN-D-SYT-BĐ, 

cấp ngày 05/8/2020

Bán lẻ thuốc,  Người 

chịu trách nhiệm chuyên 

môn về dược của nhà 

thuốc, quầy thuốc

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Dược sỹ đại học 

Khoa Dược

Nhà thuốc Huệ Hà, Định 

Thiện Tây, Phước 

Quang, Tuy Phước. Thời 

gian ngoài giờ hành 

chính. Vị trí: phụ trách 

chuyên môn nhà thuốc

119 Nguyễn Thị Thảo
218/CCHN-D-SYT-BD, 

cấp ngày 10/01/2018

Bán lẻ thuốc;  Người 

chịu trách nhiệm chuyên 

môn về dược của quầy 

thuốc, tủ thuốc trạm y tế 

xã.

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Dược sỹ trung học 

Khoa Dược

120 Bùi Thu Thảo
214/CCHN-D-SYT-BD, 

cấp ngày 10/01/2018

Bán lẻ thuốc;  Người 

chịu trách nhiệm chuyên 

môn về dược của quầy 

thuốc, tủ thuốc trạm y tế 

xã.

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Dược sỹ cao đẳng 

Khoa Dược

121 Dương Thị Bình Hà
116/CCHN-D-SYT-BĐ, 

cấp ngày  25/08/2017

Bán lẻ thuốc,  Người 

chịu trách nhiệm chuyên 

môn về dược của quầy 

thuốc.

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Dược sỹ trung học 

Khoa Dược

122 Châu Thị Thu Hương

 0003525/BĐ-CCHN, cấp 

ngày 21/05/2014; 533/QĐ-

SYT, cấp ngày 13/4/2016

Tiêm (chích), thay băng, 

đếm mạch, đo nhiệt độ, 

huyết áp; Thực hiện các 

kỹ thuật về PHCN và 

châm cứu

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Điều dưỡng viên, 

Thực hiện các kỹ 

thuật về PHCN và 

châm cứu;  TK 

K.KSNK-DD

123 Lê Hoài Nam
797/BĐ-CCHND, cấp 

ngày 10/10/2016

Nhà thuốc, quày thuốc, 

đại lý bán thuốc của DN, 

Tủ thuốc của trạm y tế

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Dược sỹ đại học 

Phó K.KSNK-DD

Nhà thuốc Khương Kiều, 

272 Nguyễn Thái Học, 

Quy Nhơn, Bình Định. 

Thời gian ngoài giờ hành 

chính. Vị trí: phụ trách 

chuyên môn nhà thuốc

124 Thái Huỳnh Ngọc Phượng

0003051/BĐ-CCHN, cấp 

ngày 07/01/2014; 542/QĐ-

SYT, cấp ngày 08/04/2019

Tiêm (chích), thay băng, 

đếm mạch, đo nhiệt độ, 

huyết áp; Kỹ thuật viên 

vật lý trị liệu - phục hồi 

chức năng

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Điều dưỡng viên, 

KTV; Khoa KSNK-

DD



125 Nguyễn Thị Ngọc Thi
007774/BĐ-CCHN, cấp 

ngày 19/12/2022

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Điều dưỡng viên - 

Cử nhân điều 

dưỡng Khoa khám 

bệnh đa khoa-Cấp 

cứu

126 Phan Hồng Ty
007242/BĐ-CCHN, cấp 

ngày 04/12/2020

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng y học cổ truyền

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Y sỹ Khoa Y học cổ 

truyền

127 Nguyễn Thị Thanh Nhàng
0004825/BĐ-CCHN, cấp 

ngày 19/10/2015

Tiêm (chích), thay băng, 

đếm mạch, đo nhiệt độ, 

huyết áp

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Cao đẳng điều 

dưỡng, Khoa Nội 1

128 Đoàn Thị Diễm
007373/BĐ-CCHN, cấp 

ngày 17/05/2021

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Điều dưỡng viên, 

Khoa Nội 1

129 Nguyễn Hoàng Thái Dương
044278/BYT-CCHN, cấp 

ngày 30/11/2020

Chuyên khoa Vật lý trị 

liệu và Phục hồi chức 

năng

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Kỹ thuật viên Khoa 

PHCN

130 Hoàng Thị Anh Đào
007881/BĐ-CCHN, cấp 

ngày 04/05/2023

Kỹ thuật viên Kỹ thuật 

phục hồi chức năng

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Kỹ thuật viên - Cao 

đẳng Kỹ thuật phục 

hồi chức năng; 

Khoa PHCN



131 Huỳnh Thị Thương
007919/BĐ-CCHN, cấp 

ngày 14/06/2023

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã 

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

Điều dưỡng viên - 

Cử nhân điều 

dưỡng Khoa Ngoại 

Phụ

132 Nguyễn Thị Phú
007954/BĐ-CCHN, cấp 

ngày 27/07/2013

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng y học cổ truyền

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia trực 24/24

'Y sỹ Khoa Y học 

cổ truyền

STT Họ và tên Văn bằng chuyên môn

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

(ghi cụ thể thời gian 

làm việc)

Vị trí làm việc

(ghi cụ thể chức danh, vị trí làm việc được 

phân công cụ thể)

1 Nguyễn Thanh Bình Cử nhân kinh tế

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

TPTC-HC

2 Lê Văn Lam Cử nhân kinh tế

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

PTP TCHC

* Người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh là người làm công tác chuyên môn đồng thời là công chức, viên chức hoặc có hợp đồng lao động với đơn vị

** Ghi đầy đủ chính xác phạm vi ghi trên chứng chỉ hành nghề KBCB được cấp và quyết định bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định  (nếu có)

5. Danh sách đăng ký người làm việc (bao gồm những người làm việc tại cơ sở nhưng không thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh)



3 Huỳnh Thị Thanh Tâm Cử nhân kế toán

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Chuyên viên, Phòng TCHC

4 Cao Thị Như Thảo TC văn thư

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6 Văn thư, Phòng TCHC

5 Lê Văn Danh Điện nước

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Nhân viên, Phòng TCHC

6 Phan Thị Hoa TC văn thư

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Nhân viên ,Phòng TCHC

7 Đoàn Ánh Liễu Nhân viên thừa hành

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Nhân viên, Phòng TCHC

8 Nguyễn Thế Phương Lái xe

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Lái xe, Phòng TCHC

9 Trần Văn Thiện Lái xe

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Lái xe, Phòng TCHC

10 Nguyễn Thanh Lâm TC điện nước

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Điện nước, Phòng TCHC

11 Nguyễn Văn Bình Bảo vệ

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Bảo vệ, Phòng TCHC

12 Huỳnh Văn Đức Bảo vệ

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Bảo vệ, Phòng TCHC

13 Hồ Văn Điện Bảo vệ

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Bảo vệ, Phòng TCHC

14 Bùi Đình Biên Bảo vệ

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Bảo vệ, Phòng TCHC

15 Nguyễn Thị Thảo Sương Cử nhân kế toán

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

TP TCKT



16 Mai Thị Kim Định Cử nhân kế toán

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

PP TCKT

17 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Cử nhân kế toán

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Kế toán

18 Nguyễn Thị Vẹn Cử nhân kế toán

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Kế toán

19 Trà Thị Mỹ Ngọc Cử nhân kế toán

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Kế toán

20 Nguyễn Thị Thúy Nhân viên  thừa hành

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Kế toán

21 Tô Thị Mỹ Hạnh Ths kế toán

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Kế toán

22 Đinh Thị Cẩm Giang Cử nhân kế toán

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Kế toán

23 Phan Thị Hồng Minh TC kế toán

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Kế toán

24 Nguyễn Thị Tiếng Cử nhân kế toán

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Kế toán

25 Lê Thị Bích Nga  Lưu trữ 

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Nhân viên lưu trữ 

26 Nguyễn Thanh Hậu Cn CNTT

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Cn. CNTT

27 Mai Thị Thắng Mỹ Cn CNTT

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Cn. CNTT

28 Lê Anh Phương CĐ trang thiết bị y tế

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Bảo trì TTBYT



29 Bùi Quốc Toàn Ths Dinh dưỡng

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Khoa Dinh dưỡng

30 Võ Thị Quỳnh Trâm Cử nhân QTKD

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Nhân viên

31 Nguyễn Thị Năm Nhân viên vệ sinh

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Nhân viên vệ sinh

32 Võ Thị Hồng Thiện Nhân viên vệ sinh

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Nhân viên vệ sinh

33 Trần Thị Tố Mai Nhân viên vệ sinh

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Nhân viên vệ sinh

34 Lê Ý Chi Nhân viên vệ sinh

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Nhân viên vệ sinh

35 Nguyễn Thị Sen Nhân viên vệ sinh

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Nhân viên vệ sinh

36 Trương Thị Lệ Hoa Nhân viên vệ sinh

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Nhân viên vệ sinh

37 Nguyễn Trúc Phương Nhân viên vệ sinh

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Nhân viên vệ sinh

38 Võ Thị Hường Nhân viên vệ sinh

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Nhân viên vệ sinh

39 Đỗ Trần Mỹ Hạnh Nhân viên vệ sinh

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Nhân viên vệ sinh

40 Nguyễn Thị Thanh Trầm          Nhân viên vệ sinh

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Nhân viên vệ sinh

41 Trần Thị Bích Kiều Nhân viên vệ sinh

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Nhân viên vệ sinh



42 Nguyễn Thị Mộng Oanh Nhân viên vệ sinh

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Nhân viên vệ sinh

43 Hồng Thị Bảo Trân Nhân viên vệ sinh

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Nhân viên vệ sinh

44 Huỳnh Thị Thu Thủy Công nhân giặt

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Công nhân giặt

45 Nguyễn Thị Thu Vân Công nhân giặt

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Công nhân giặt

46 Nguyễn Thị Thu Thảo Điều dưỡng

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Khoa Nội 2

47 Đinh Thị Duyên Thi Điều dưỡng

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Phòng điều dưỡng

48 Lê Thị Trà  My Điều dưỡng

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Phòng điều dưỡng

49 Nguyễn Tường Vi Điều dưỡng

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Khoa PHCN

Lê Phước Nin

Người chịu trách nhiệm chuyên môn 

kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
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